Bài 32 và 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( tiếp theo)

	          Khu vực
Yếu tố
	BẮC PHI
	TRUNG PHI
	NAM PHI

	Điều kiện tự nhiên
	Địa hình
	*Phía Bắc có dãy At-lat (nằm ở rìa phía Tây Bắc) và đồng bằng ven Địa Trung Hải.
*Phía Nam: hoang mạc Xa-ha-ra rộng lớn.
	*Phía Tây chủ yếu là các bồn địa (bđ. Công-gô).
*Phía Đông chủ yếu là các sơn nguyên cao và đồ sộ (cn Ê-ti-ô-pi-a, cn Đông Phi).
	*Độ cao trung bình hơn 1000m
*Trung tâm là bồn địa Ca-la-ha-ri
*Phía Đông là dãy Đrê-ken-bec cao hơn 3000m

	
	Khí hậu – sinh vật
	*Phía Bắc: ven biển có tính chất khí hậu Địa Trung Hải, mưa nhiều, thực vật phong phú.
*Phía Nam: khô nóng, thực vật nghèo nàn.
	 *Dọc hai bên xích đạo: khí hậu xích đạo ẩm, rừng rậm phát triển quanh năm, sông ngòi dày đặc.
  *Hai bên môi trường xích đạo ẩm có hai môi trường nhiệt đới.
 *Phía Đông Trung Phi có khí hậu gió mùa xích đạo
	*Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng ẩm và dịu hơn Bắc Phi. 
*Càng vào sâu trong nội địa lượng mưa càng giảm nên rừng nhiệt đới chuyển dần sang rừng thưa và xavan.
*Dải đất hẹp phía Nam có khí hậu Địa Trung Hải thích hợp trồng cây ăn quả cận nhiệt đới.

	Kinh tế - xã hội
	Xã hội
	*Dân tộc:  người Ả-rập,  Bec-be.
*Chủng tộc: ơ-rô-pê-ô-it
*Tín ngưỡng: đạo Hồi.
*Các nước ở phía Bắc có nền văn minh phát triển sớm như nền văn minh sông Nin.
	*Dân tộc: chủ yếu là người Ban – tu.
*Chủng tộc Nê-grô-it
*Tín ngưỡng đa dạng.
*Dân cư khá đông đúc.
	*Chủng tộc: Nê-grô-it, Ơ-rô-pê-ô-it và người lai
*Tín ngưỡng:Phần lớn theo đạo Thiên Chúa.
Trên đảo Ma-đa-ga-xca có người da vàng
*Từng tồn tại chế độ phân biệt chủng tộc A-pac-thai nặng nề bậc nhất Thế giới.

	
	Kinh tế
	*Kinh tế chủ yếu dựa vào khai  thác – xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt-phát và phát triển du lịch..
*Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, ô liu, cây ăn quả cận nhiệt đới…
*Các nước vùng Xa-ha-ra trồng cây nhiệt đới như ngô, bông, lạc…
	*Phần lớn là các quốc gia nghèo. Kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền.
*Công nghiệp: chủ yếu khai thác lâm sản , khoáng sản để xuất khẩu.
*Lệ thuộc vào nước ngoài nhiều
	*Kinh tế phát triển không đồng đều: cộng hòa Nam Phi phát triển cao, 
*Các ngành kinh tế chính: khai khoáng, luyện kim, cơ khí, hóa chất.
*Giá trị nông nghiệp khá lớn, chiếm 1/3 tổng sản phẩm xuất khẩu (chủ yếu thuộc về Cộng hòa Nam Phi)
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Bài 32 và 33:   CÁC KHU V ? C CHÂU PHI   ( ti ? p theo)    

           Khu  v ? c   Y ? u t ?  B ? C PHI  TRUNG PHI  NAM PHI  

Đi ? u  ki ? n  t ?   nhiê n  Đ ? a  hình  * Phía B ? c   có dãy At - lat (n ? m  ?   rìa phía Tây  B ? c) và đ ? ng b ? ng ven  Đ ? a Trung H ? i.   * Phía Nam:   hoang  m ? c Xa - ha - ra r ? ng  l ? n.  * Phía Tây   ch ?   y ? u là  các b ? n đ ? a (bđ. Công - gô).   *Phía Đông   ch ?   y ? u là  các sơn nguyên cao và  đ ?   s ?   (cn Ê - ti - ô - pi - a,  cn Đông Phi).  *Đ ?   cao trung bình h ơn  1000m   * Trung tâm   là b ? n đ ? a  Ca - la - ha - ri   * Phía Đông   là dãy  Đrê - ken - bec cao hơn 3000m  

Khí  h ? u  –   sinh  v ? t  *Phía B ? c: ven bi ? n có  tính ch ? t khí h ? u Đ ? a  Trung H ? i, m ưa nhi ? u,  th ? c v ? t phong phú.   *Phía Nam: khô nóng,  th ? c v ? t nghèo nàn.    *D ? c hai bên xích  đ ? o: khí h ? u xích đ ? o  ? m, r ? ng r ? m phát  tri ? n quanh năm, sông  ngòi dày  đ ? c.      *Hai bên môi trư ? ng  xích đ ? o  ? m có hai  môi trư ? ng nhi ? t đ ? i.     *Phía Đông Trung  Phi có khí h ? u gió  mùa xích đ ? o  *Ph ? n l ? n n ? m trong  môi trư ? ng nhi ? t đ ? i  nhưng  ? m và d ? u hơn  B ? c Phi.    *Càng vào sâu trong n ? i  đ ? a lư ? ng mưa càng  gi ? m nên r ? ng nhi ? t đ ? i  chuy ? n d ? n sang r ? ng  thưa và xavan.   *D ? i đ ? t h ? p phía Nam  có khí h ? u   Đ ? a Trung  H ? i thích h ? p tr ? ng cây  ăn qu ?   c ? n nhi ? t đ ? i.  

Kinh  t ?   -   xã  h ? i  Xã  h ? i  * Dân t ? c :  ngư ? i  ? - r ? p,  Bec - be.   * Ch ? ng t ? c : ơ - rô - pê - ô - it   * Tín ngư ? ng : đ ? o H ? i.   *Các nư ? c  ?   phía B ? c  có n ? n văn minh phát  tri ? n s ? m như n ? n văn  minh sông Nin.  * Dân t ? c : ch ?   y ? u là  ngư ? i Ban  –   tu.   * Ch ? ng t ? c   Nê - grô - it   * Tín ngư ? ng   đa d ? ng.   *Dân cư khá đông  đúc.  * Ch ? ng t ? c : Nê - grô - it,  Ơ - rô - pê - ô - it và ngư ? i lai   *Tín ngư ? ng:Ph ? n l ? n  theo đ ? o Thiên Chúa.   Trên đ ? o Ma - đa - ga - xca  có ngư ? i da vàng   *T ? ng t ? n t ? i ch ?   đ ?   phân bi ? t  ch ? ng t ? c A - pac - thai n ? ng n ?   b ? c  nh ? t Th ?   gi ? i.  

Kinh  t ?  *Kinh t ?   ch ?   y ? u d ? a  vào khai  thác  –   xu ? t  kh ? u d ? u m ? , khí đ ? t,  ph ? t - phát và phát tri ? n  du l ? ch..  *Ph ? n l ? n là các qu ? c  gia nghèo. Kinh t ?   ch ?   y ? u d ? a vào tr ? ng tr ? t  và chăn nuôi theo l ? i  c ?   truy ? n.  *Kinh t ?   phát tri ? n  không đ ? ng đ ? u: c ? ng  hòa Nam Phi phát tri ? n  cao,   

